
Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5

1 Tiếng Việt 12 10 7 7 7
2 Toán 3 5 5 5 5
3 Tiếng Anh 4 4 4
4 TH/TH và công nghệ 2 2 2
5 TNXH 2 2 2
6 Khoa học 2 2
7 Lịch sử và Địa lý 2 2
8 Đạo đức 1 1 1 1 1
9 Nghệ thuật/Âm nhạc 1 1 1 1 1
10 Nghệ thuật/Mĩ thuật 1 1 1 1 1
11 GDTC/Thể dục 2 2 2 2 2

1 HĐTN (CC, HĐTN, SH) 3 3 3 3 3

25 25 28 30 30

1 Tiếng Anh, TH lớp 1, 2 2 2

1 Tăng cường ÂN 1 0
2 Tăng cường MT 1
3 Tăng cường TV 1 1 0,5
4 Tăng cường Toán 1 0,5
5 Tiếng Anh nước ngoài 2 2 2 2
5 Đọc sách thư viện 1 1 1 0
6 HĐCC,TC 1 0

32 32 32 32 32

1. Môn học bắt buộc

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc

Tổng số tiết/tuần

3. Môn học tự chọn

TT Hoạt động giáo dục Ghi chú

4. Hoạt động củng cố, tăng cường, Hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày

Tổng số tiết/tuần

TỔNG HỢP SỐ TIẾT/TUẦN HỌC KỲ I 



Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5

1 Tiếng Việt 12 10 7 7 7
2 Toán 3 5 5 5 5
3 Tiếng Anh 4 4 4
4 TH/TH và công nghệ 2 2 2
5 TNXH 2 2 2
6 Khoa học 2 2
7 Lịch sử và Địa lý 2 2
8 Đạo đức 1 1 1 1 1
9 Nghệ thuật/Âm nhạc 1 1 1 1 1
10 Nghệ thuật/Mĩ thuật 1 1 1 1 1
11 GDTC/Thể dục 2 2 2 2 2

1 HĐTN (CC, HĐTN, SH) 3 3 3 3 3
Tổng số tiết/tuần 25 25 28 30 30

1 Tiếng Anh, TH lớp 1, 2 2 2

1 Tăng cường ÂN 1 1
2 Tăng cường MT 1
3 Tăng cường TV 1 1 0,5
4 Tăng cường Toán 1 0,5
5 Tiếng Anh nước ngoài 2 2 2
6 Đọc sách thư viện 1 1 1

32 32 32 32 32

3. Môn học tự chọn

4. Hoạt động củng cố, tăng cường

Tổng số tiết/tuần

TT Hoạt động giáo dục Ghi chú
TỔNG HỢP SỐ TIẾT/TUẦN HỌC KỲ II 

1. Môn học bắt buộc

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc


